GV dạy: Phùng Thị Khánh 
Tổ KHTN 
Môn dạy : Đại 9
Địa điểm : Thư viện ( Tiết 60 )
Ngày dạy : 10/4/2023

Tiết 58+ 59+ 60 : HỆ THỨC VI-ÉT VÀ ỨNG DỤNG
             Thời gian thự hiện: 3 tiết 
I. MỤC TIÊU 
1. Kiến thức:+ Học sinh biết xây dựng và hiểu hệ thức Vi-et. 
+ Biết nhẩm nghiệm của phương trình bậc hai trong các trường hợp a + b + c = 0, a – b + c = 0 hoặc các trường hợp mà tổng và tích của 2 nghiệm là những số nguyên với giá trị tuyệt đối không quá lớn.
+ Tìm được 2 số khi biết tổng và tích của chúng.
2. Năng lực.
Yêu đất nước, yêu con người, chăm học, chăm làm,.  
- Năng lực: Những năng lực chung được góp phần hình thành, phát triển: Năng lực tự chủ và tự học, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo. 
- Những năng lực chuyên môn được hình thành, phát triển: Năng lực ngôn ngữ, năng lực tính toán
3. Phẩm chất: luôn tích cực và chủ động trong học tập, có tinh thần trách nhiệm trong học tập, luôn có ý thức học hỏi, trung thực
II. CHUẨN BỊ.
GV: Bảng phụ ?1, ?2  ,, KHBD, máy tính , máy chiếu  
HS: Đọc trước bài mới, ôn tập kỹ năng công thức nghiệm giải phương trình bậc 2
-Tìm hiểu tài liệu ôn thi vào 10 các năm trên thư viện các dạng bài sử dụng hệ thức vi ét và ứng dụng
III. TIẾN TRÌNH CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.
* Kiểm tra sí số và sự chuẩn bị của học sinh.
A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG
- Mục tiêu: Nhớ lại công thức nghiệm của phương trình bậc hai ax2 + bx + c = 0  (a ≠ 0)
Từ đó hình thành được định lý Vi - ét
- Hình thức tổ chức hoạt động: HĐ cá nhân, HĐ nhóm, tự kiểm tra, đánh giá.
- Sản phẩm: Hoàn thành được ?1
	HĐ của GV
	HĐ của HS

	GV: Cho học sinh đọc câu hỏi
Câu hỏi : ?1Viết công thức nghiệm của phương trình bậc hai ax2 + bx + c = 0 (a ≠ 0)
Trong trường hợp phương trình có nghiệm, hãy tính:
a) x1 + x2
b) x1.x2.
GV: Các em hoạt động nhóm thực hiện yêu cầu bài toán.

GV: Quan sát trợ giúp học sinh nếu cần
GV: Xử lí thông tin kết quả hoạt động nhóm
GV: Chốt lại vấn đề và giới thiệu bài học: Các em vừa thực hiện ?1.Qua bài tập, trong trường hợp phương trình bậc hai ax2 + bx + c = 0 (a ≠ 0) có nghiệm, các em tính được   x1 + x2 = [image: ] và  x1. x2 = [image: ]. Như vậy ta đã thấy được một mối liên hệ giữa các nghiệm với các hệ số của phương trình bậc hai mà Vi ét, nhà toán học người Pháp đã phát hiện vào đầu thế kỉ XVII và ngày nay nó được phát biểu thành định lí mang tên ông. Hôm nay, các em học về HỆ THỨC VI - ÉT VÀ ỨNG DỤNG (Ghi bảng)
	HS: Đọc câu hỏi

HS: Nhóm trưởng điều hành:
- Hoạt động cá nhân thực hiện.
- Yêu cầu các bạn chia sẻ kết quả.
- Thống nhất kết quả trong nhóm.
- Báo cáo kết quả hoạt động với giáo viên.
+ Viết công thức nghiệm.
+ Tính được x1 + x2 = [image: ]
                    x1. x2 = [image: ]




Phrăng-xoa Vi-ét là nhà Toán học- một luật sư và là một nhà chính trị gia nổi tiếng người Pháp (1540 - 1603). Ông đã phát hiện ra mối liên hệ giữa các nghiệm và các hệ số của phương trình bậc hai và ngày nay nó được phát biểu thành một định lí mang tên ông .
 F.Viète


B HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
- Mục tiêu: Hiểu và nhớ được định lí Vi ét và áp dụng chỉ ra hai trường hợp nhẩm nghiệm
- Hình thức tổ chức hoạt động: Hđ cá nhân, nhóm, hđ chung cả lớp
- Sản phẩm: Hiểu được định lí Vi – ét, thực hành ?2, ?3và chỉ ra hai trường hợp nhẩm nghiệm.
	HĐ của GV
	HĐ của HS
	Nội dung

	Nhiệm vụ 1: Hệ thức Vi – ét
GV: Cho học sinh đọc định lí Vi – ét.
GV: Để áp dụng được định lí Vi – ét, tính tổng và tích hai nghiệm thì phương trình bậc hai cần điều kiện gì ?
Nhiệm vụ 2: Áp dụng Vi –ét
GV: Nhờ định lí Vi – ét, nếu đã biết một nghiệm của phương trình bậc hai thì có thể tính nghiệm kia. Áp dụng định lí Vi – ét thực hiện bài tập ?2. Một em đọc đề bài



GV: Các em hoạt động nhóm thực hiện yêu cầu bài toán.


GV: Quan sát trợ giúp học sinh nếu cần


GV: Xử lí thông tin kết quả hoạt động nhóm
GV: Chốt lại vấn đề: Qua bài tập các em đã rút ra nhận xét gì nếu phương trình ax2 + bx + c = 0 (a ≠ 0) có a + b + c = 0 thì phương trình có một nghiệm là gì ?
GV: Ghi bảng
GV: Các em tiếp tục thực hiện bài tập ?3. Một em đọc đề bài

GV: Các em hoạt động cặp đôi thực hiện yêu cầu bài toán.


GV: Quan sát trợ giúp học sinh nếu cần


GV: Xử lí thông tin kết quả hoạt động nhóm 
GV: Chốt lại vấn đề: Qua bài tập các em đã rút ra nhận xét gì nếu phương trình ax2 + bx + c = 0 (a ≠ 0) có a - b + c = 0 thì phương trình có một nghiệm là gì ?
GV: Ghi bảng
GV: Các em tiếp tục thực hiện bài tập ?4. Một em đọc đề bài

GV: Cho hai học sinh lên bảng trình bày
GV: Cho học sinh nhận xét
GV: Chốt lại định lí Vi – ét và giới thiệu phần 2. Tìm hai số biết tổng và tích của chúng
Nhiệm vụ 3: Tìm hai số biết tổng và tích của chúng
GV: Bài toán: Hai số có tổng của chúng bằng S và tích của chúng bằng P. Hai số đó là nghiệm của phương trình nào ?
Điều kiện để có hai số đó khi nào ?
GV: Các em hoạt động cặp đôi thực hiện yêu cầu bài toán.


GV: Quan sát trợ giúp học sinh nếu cần


GV: Xử lí thông tin kết quả hoạt động nhóm 
GV: Chốt lại vấn đề: Nếu hai số có tổng bằng S và tích bằng P thì ….
GV: Cho học sinh làm ví dụ 1: a) Tìm hai số, biết tổng của chúng bằng 27, tích của chúng bằng 180.
b) Tìm hai số, biết tổng của chúng bằng 1, tích của chúng bằng 5.
GV: Cho hai học sinh lên bảng trình bày
GV: Cho học sinh nhận xét
GV: Cho học sinh đọc ví dụ 2 SGK – tr 52
	
HS: Đọc

HS: Phương trình bậc hai phải có hai nghiệm  tức là [image: ]



HS: Nhóm trưởng điều hành:
- Hoạt động cá nhân thực hiện.
- Yêu cầu các bạn chia sẻ kết quả.
- Thống nhất kết quả trong nhóm.
- Báo cáo kết quả hoạt động với giáo viên.
a) a = 2; b = - 5; c = 3
 a + b + c = 2 – 5 + 3 = 0
b)
c)  x2 = 1,5
* Nhận xét  x1 = 1; x2 = [image: ]

HS:  Nếu phương trình ax2 + bx + c = 0 (a ≠ 0) có a + b + c = 0 thì phương trình có một nghiệm là x1 = 1, còn nghiệm kia là x2 = [image: ]


HS: đọc /3
HS: Hoạt động cặp đôi
- Hoạt động cá nhân thực hiện.
- Yêu cầu các bạn chia sẻ kết quả.
- Thống nhất kết quả trong cặp đôi.
- Báo cáo kết quả hoạt động với giáo viên.



HS:  Nếu phương trình ax2 + bx + c = 0 (a ≠ 0) có a - b + c = 0 thì phương trình có một nghiệm là x1 = - 1, còn nghiệm kia là x2 = - [image: ]
HS: Đọc:Tính nhẩm nghiệm của các phương trình
a) - 5x2 + 3x + 2 = 0
b) 2004x2 + 2005x + 1 = 0
HS: Lên bảng trình bày

HS: Nhận xét














HS: Hoạt động cặp đôi
- Hoạt động cá nhân thực hiện.
- Yêu cầu các bạn chia sẻ kết quả.
- Thống nhất kết quả trong cặp đôi.
- Báo cáo kết quả hoạt động với giáo viên.













HS: Lên bảng trình bày

HS: Nhận xét
HS:  Đọc ví dụ 2 SGK – tr 52
	1. Hệ thức Vi - ét
?1
Nếu x1,x2 là hai nghiệm của phương trình ax2 + bx + c = 0 (a ≠ 0) thì:
[image: ]
?2



















* Tổng quát: Nếu phương trình ax2 + bx + c = 0 (a ≠ 0) có a + b + c = 0 thì phương trình có một nghiệm là x1 = 1, còn nghiệm kia là x2 = [image: ]

?3








* Tổng quát: Nếu phương trình ax2 + bx + c = 0 (a ≠ 0) có a - b + c = 0 thì phương trình có một nghiệm là x1= -1, còn nghiệm kia là x2 = - [image: ]


?4










2. Tìm hai số biết tổng và tích của chúng











Nếu hai số có tổng bằng S và tích bằng P thì hai số đó là nghiệm của phương trình       x2 – Sx + P = 0.
Điều kiện để có hai số đó là S2 – 4P ≥ 0





C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP 
- Mục tiêu: Luyện kĩ năng nhẩm nghiệm của phương trình bậc bài
- Hình thức tổ chức hoạt động: Hđ cá nhân, cặp đôi, hđ cùng cả lớp
- Sản phẩm: Hoàn thành bài 25, 26, 27 –SGK – tr 53
	HĐ của GV
	HĐ của HS
	Nội dung

	GV: Cho học sinh hoạt động cá nhân làm bài tập 25–SGK – tr 53
GV: Cho học sinh hoạt động cá nhân làm bài tập 26–SGK – tr 53
GV: GV: Cho học sinh hoạt động cá nhân làm bài tập 25–SGK – tr 53

GV: Cho học sinh đọc bài tập 30–SGK – tr 54.
GV: Các em hoạt động nhóm thực hiện yêu cầu bài tập 30–SGK – tr 54.


GV: Quan sát trợ giúp học sinh nếu cần

	HS:  Hoạt động cá nhân làm bài tập 25–SGK – tr 53

HS: Hoạt động cá nhân làm bài tập 25–SGK – tr 53
HS: Hoạt động cá nhân làm bài tập 25–SGK – tr 53
HS: Đọc bài tập 30–SGK – tr 54
HS: Nhóm trưởng điều hành:
- Hoạt động cá nhân thực hiện.
- Yêu cầu các bạn chia sẻ kết quả.
- Thống nhất kết quả trong nhóm.
- Báo cáo kết quả hoạt động với giáo viên.
(nhóm trưởng đã được hướng dẫn kiểm tra chéo trong khi giáo viên hướng dẫn nhóm khác)

	* Làm bài tập 25–SGK – tr 53
* Làm bài tập 26–SGK – tr 53
* Làm bài tập 26–SGK – tr 53
1. Làm bài tập 30–SGK – tr 54
Phương trình có nghiệm khi [image: ]’[image: ]0. Mà [image: ]’ = b’2 – ac
 = (–1)2 – 1.m = 1 – m 
Mà[image: ]’[image: ]0[image: ]1– m[image: ]0 [image: ]m [image: ] 1
Theo hệ thức Vi–ét ta có:
S = x1 + x2 = [image: ]= 2;    
P = x1 . x2 = [image: ]= m
b) Pt có nghiệm khi [image: ]’[image: ]0.
[image: ]’ =b’2 – ac = (m–1)2 – 1.m2
 = – 2m  + 1
Mà [image: ]’[image: ]0 [image: ]  – 2m  + 1 [image: ]0 
[image: ]     m [image: ][image: ]
Theo hệ thức Vi–ét ta có:
S = x1 + x2= [image: ]
[image: ]
P = x1 . x2 = [image: ]= m2


D HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG  
- Mục tiêu: Hs biết vận dụng tìm hai số biết tổng và tích của chúng.
- Hình thức tổ chức: HĐ cặp đôi 
- Sản phẩm: Cách làm và kết quả bài toán đặt ra
	HĐ của GV
	HĐ của HS
	Nội dung

	GV: Cho học sinh hoạt động cặp đôi làm bài tập 28–SGK – tr 53
	HS:  Hoạt động cặp đôi làm bài tập 28–SGK – tr 53
	* Làm bài tập 28–SGK – tr 53




* HOẠT ĐỘNG TÌM TÒI MỞ RỘNG
- Mục tiêu:- Tìm hiểu các bài tập ứng dụng hệ thức vi ét 
 Khuyến khích hs tìm tòi phát hiện một số tình huống, bài toán có thể đưa về áp dụng định lí Vi – ét hoặc áp dụng tìm hai số biết tổng và tích của chúng. 
-Tìm hiểu tài liệu ôn thi vào 10 các dạng toán ứng dụng hệ thức Vi-Et
- Hình thức hoạt động: Cá nhân, cặp đôi khá, giỏi, nhóm
- Sản phẩm:Hs đưa ra được đề bài hoặc tình huống nào đó liên qua kiến thức bài học và phương pháp giải quyết.
	HĐ của GV
	HĐ của HS

	GV: Cho học sinh hoạt động làm bài tập: 
Bài 1. Lập một phương trình bậc hai biết hai nghiệm là
a) 3 và 4          b)[image: ] và [image: ]
Bài 2: Cho ph­¬ng tr×nh x2– 2(m + 3)x + m2 + 3 = 0
a) Gi¶i ph­¬ng tr×nh víi m = 0
b) Víi gi¸ trÞ nµo th× ph­¬ng tr×nh cã nghiÖm kÐp,  hai nghiÖm ph©n biÖt? Hai nghiÖm ®ã cã thÓ tr¸i dÊu hay kh«ng? V× sao?
c) Víi gi¸ trÞ nµo cña m th× ph­¬ng tr×nh cã nghiÖm lµ x = 2
GV: Cho học sinh đọc mục có thể em chưa biết

	HS:  Hoạt động làm bài tập 







HS: Đọc mục có thể em chưa biết



* Hướng dẫn về nhà: 
- Giải bài tập 25,26 cd 28, 29 sgk trang 53,53.
- Bài tập 4+5+6 trang 14+15 ( Tài liệu ôn thi vào 10 năm 2023-2024)
 Baøi: 28 (SGK)    Tìm hai soá u vaø v trong moãi tröôøng hôïp sau:                       b/ u+v= -8, u.v = -105            c/  u+v=2, u.v=9                                             Chuù yù:       u+v= S vaø uv= P                                                                         -Hai soá  u vaø v laø hai nghieäm cuûa phöông trình: 
                     x2 – Sx + P=0    (Δ = S2 - 4P ≥0) 

 Baøi 29: (SGK) Khoâng giaûi phöông trình ,haõy tính toång vaø tích caùc nghieäm (neáu coù) cuûa moãi phöông trình sau:        .                             a/ 4x2 + 2x - 5 = 0          b/ 9x2 - 12x + 4 = 0                                              c/ 5x2 + x + 2 = 0           d/ 159x2  - 2x -1 = 0                                               Chuù yù: -Xeùt phöông trình coù nghieäm :              (hay ac < 0)
             -Roài tính toång x1+x2 ; tích x1x2
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